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1 01 Nguyễn Thị Bích  Chung 08/9/1996 Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi

2 02 Ngô Nguyễn  Ngọc  Dân 03/3/1995 38 38 76

3 03 Lê Thị Đửng 02/3/1994 28 31 59

4 04 Lục Thị Mỹ Hạnh 29/7/1998 46 28 74

5 05 Đặng Thị  Hiến 12/01/1993 28 28 56

6 06 Huỳnh Thị Hiền 16/6/1994 38 38 76

7 07 Nguyễn Thị  Hiền 15/12/1991 36 26 62

8 08 Đỗ Thị Thúy Hồng 25/3/1992 34 39 73

9 09 Bùi Thị  Huyền 20/9/1998 30 15 45

10 10 Nguyễn Thị  Hương 01/01/1990 32 24 56

11 11 Đỗ Thị Kim  Nga 20/3/1995 30 39 69

12 12 Nguyễn Thị Thanh Ngân 17/10/1996 34 27 61

13 13 Trần Thị Thu  Ngân 09/7/1996 36 16 52

14 14 Trần Thị Nguyệt 26/7/1995 24 38 62

15 15 Trần Thị Ý Nhi 03/5/1995 42 28 70

16 16 Ngô Thị Mẫn Nhu 12/6/1997 42 29 71

17 17 Nguyễn Thị Kim  Nhung 10/01/1996 Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi

18 18 Đồng Thị Phúc 02/4/1992 32 43 75

19 19 Nguyễn Thị Ngọc Quý 04/11/1998 36 19 55

20 20 Phạm Đăng Phương  Quỳnh 20/8/1995 44 43 87

21 21 Nguyễn Thị  Tiền 20/11/1992 34 33 67

22 22 Nguyễn Thu  Thảo 01/01/1992 36 37 73

23 23 Nguyễn Thị  Thắm 05/5/1993 30 32 62

KẾT QUẢ ĐIỂM SÁT HẠCH HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN MẦM NON

(Kèm theo Thông báo số: 04/TB-HĐKTSH, ngày 29/12/2020 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch)

UBND HUYỆN PHÚ QUÝ

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Page 1



TT
Số báo 

danh
Họ và tên đệm tên

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Điểm bài trắc 

nghiệm

Điểm bài tự 

luận
Tổng điểm

24 24 Tạ Thị Ngọc  Thi 26/9/1995 40 35 75

25 25 Đặng Thị Út  Thuận 17/10/1991 46 34 80

26 26 Châu Thị Thu  Thủy 10/10/1995 36 27 63

27 27 Trần Thị Na Tra 10/10/1992 34 29 63

28 28 Đinh Thị  Trắc 13/11/1996 38 30 68

29 29 Ngô Thị Phương  Trúc 25/9/1996 36 40 76

30 30 Trần Thị Truyện 24/11/1991 34 38 72
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